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	DANH SÁCH NHẬP HỌC KHOÁ QH-2013-E
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	Số
 TT
	Mã SV
	Họ và tên 
	Giới 
tính
	Ngày 
sinh
	số CMND
	SỐ CIF
	SỐ TK

	1
	13050348
	Hoàng  Thị Phương Anh
	Nữ
	24/09/1994
	013049110
	5702772
	26010000315718

	2
	13050349
	Nông  Văn Bình
	Nam
	15/01/1995
	 
	 
	 

	3
	13050350
	Nông  Quốc Chiến
	Nam
	19/10/1995
	091871093
	5757368
	26010000339408

	4
	13050351
	Nguyễn  Thị Chọn
	Nữ
	28/06/1995
	145594164
	5702769
	26010000315745

	5
	13050352
	Trần  Đức Cương
	Nam
	03/01/1995
	 
	 
	 

	6
	13050353
	Đỗ  Thuỳ Dinh
	Nữ
	25/02/1995
	 
	 
	 

	7
	13050354
	Nguyễn  Thị Thu Dịu
	Nữ
	23/09/1995
	152027127
	5756020
	26010000337323

	8
	13050355
	Phạm  Thị Doan
	Nữ
	04/02/1995
	142668704
	5701471
	26010000315073

	9
	13050356
	Lê  Thị Hải Hà
	Nữ
	16/03/1995
	091708032
	5755977
	26010000337138

	10
	13050357
	Nguyễn  Hải Hà
	Nữ
	26/01/1996
	013464950
	5757201
	26010000338627

	11
	13050358
	Nguyễn  Thị Thu Hà
	Nữ
	23/09/1995
	101230594
	5702746
	26010000315480

	12
	13050359
	Bùi  Thị Hằng
	Nữ
	23/10/1995
	152022231
	5702773
	26010000315709

	13
	13050360
	Phạm  Thị Thu Hằng
	Nữ
	24/05/1995
	174676099
	5702771
	26010000315727

	14
	13050361
	Trần  Minh Hằng
	Nữ
	06/12/1995
	013255325
	5702737
	26010000315435

	15
	13050362
	Phạm  Thị Thanh Hằng
	Nữ
	26/12/1995
	013139433
	5757412
	26010000339523

	16
	13050363
	Nguyễn  Hồng Hạnh
	Nữ
	20/08/1995
	013290446
	5755862
	26010000336889

	17
	13050364
	Trần  Thị Thanh Hoa
	Nữ
	01/08/1995
	 
	 
	 

	18
	13050365
	Vũ  Thị Hồng Hoa
	Nữ
	10/03/1995
	101109912
	5702676
	26010000315198

	19
	13050366
	Nguyễn  Thị Hoài
	Nữ
	27/09/1995
	152041170
	 
	 

	20
	13050367
	Nguyễn  Việt Hùng
	Nam
	15/04/1995
	013170907
	5702768
	26010000315754

	21
	13050368
	Vũ  Mạnh Hùng
	Nam
	01/03/1995
	132096692
	5702692
	26010000315259

	22
	13050369
	Trần  Thị Hương
	Nữ
	14/12/1995
	 
	5757462
	26010000339709

	23
	13050370
	Nguyễn  Thị Ngọc Huyền
	Nữ
	28/09/1995
	174187271
	5757427
	26010000339569

	24
	13050371
	Hà  Văn Khuông
	Nam
	13/07/1995
	091771476
	5701511
	26010000315082

	25
	13050372
	Nguyễn  Hoàng Kim
	Nữ
	25/12/1995
	013167680
	5702725
	26010000315383

	26
	13050373
	Cao  Bá Lâm
	Nam
	19/08/1995
	187386533
	5377607
	26010000315523

	27
	13050374
	Nguyễn  Phương Linh
	Nữ
	26/12/1995
	013328432
	5757450
	26010000339666

	28
	13050375
	Lê  Quang Long
	Nam
	20/06/1995
	013164111
	5702759
	26010000315587

	29
	13050376
	Trần  Quang Luân
	Nam
	12/09/1994
	013183239
	5757375
	26010000339462

	30
	13050377
	Hoàng  Việt Nam Ly
	Nữ
	04/08/1995
	085009063
	 
	 

	31
	13050378
	Tống  Thị Mai
	Nữ
	21/12/1995
	017374836
	5757434
	26010000339587

	32
	13050379
	Lê  Thị Trà My
	Nữ
	29/12/1995
	168502694
	5701266
	26010000315046

	33
	13050380
	Nguyễn  Văn Nam
	Nam
	07/01/1995
	174733044
	5756428
	26010000338265

	34
	13050381
	Bùi  Quang Năm
	Nam
	22/05/1995
	013358655
	5756232
	26010000338122

	35
	13050382
	Nguyễn  Thị Nga
	Nữ
	03/03/1995
	125587498
	5702770
	26010000315736

	36
	13050383
	Phạm  Thị Nga
	Nữ
	05/10/1995
	163359891
	5757394
	26010000339480

	37
	13050384
	Đào  Thị Ngọc
	Nữ
	13/07/1995
	013599442
	5756874
	26010000338593

	38
	13050385
	Võ  Lê Hoàng Nguyên
	Nam
	16/11/1993
	187334883
	5136560
	26010000337590

	39
	13050386
	Hoàng Thị Thảo Nguyên
	Nữ
	14/11/1994
	132206014
	5702729
	26010000315392

	40
	13050387
	Nguyễn  Minh Nguyệt
	Nữ
	25/09/1995
	125551599
	5702704
	26010000315286

	41
	13050388
	Đỗ  Thị Mai Ninh
	Nữ
	26/08/1995
	017168745
	5755891
	26010000336913

	42
	13050389
	Ngô  Hồng Phương
	Nữ
	23/07/1995
	101193823
	5667724
	26010000315064

	 
	13050665
	Trần Thị Thu Phương
	Nữ
	19/10/1995
	168532296
	5701439
	26010000314070

	43
	13050390
	Nguyễn  Quỳnh Phương
	Nữ
	19/09/1995
	122154715
	5756065
	26010000337554

	44
	13050391
	Nguyễn  Hồng Phượng
	Nữ
	24/03/1995
	013156328
	5755913
	26010000336898

	45
	13050392
	Bùi  Thị Quyên
	Nữ
	03/06/1994
	132257619
	5755939
	26010000336977

	46
	13050393
	Nguyễn  Văn Sơn
	Nam
	08/08/1995
	187384459
	5702755
	26010000315550

	47
	13050394
	Vũ  Ngọc Thắng
	Nam
	10/08/1995
	142747939
	5702683
	26010000315222

	48
	13050395
	Nguyễn  Văn Thành
	Nam
	29/07/1993
	142671077
	5756121
	26010000337563

	49
	13050396
	Nguyễn  Thị Thịnh
	Nữ
	20/04/1995
	 
	 
	 

	50
	13050397
	Dương  Huệ Thu
	Nữ
	17/10/1995
	082242597
	3736854
	26010000315499

	51
	13050398
	Vũ  Thị Thu Thuỷ
	Nữ
	27/04/1995
	152066963
	5702733
	26010000315417

	52
	13050399
	Vũ  Huyền Trang
	Nữ
	16/09/1995
	017355848
	5756040
	26010000337402

	53
	13050400
	Diệp Thùy Trang
	Nữ
	28/06/1994
	 
	 
	 

	54
	13050401
	Đinh Đức Trọng
	Nam
	16/04/1994
	173923072
	5702718
	26010000315347

	55
	13050402
	Cao  Thị Cẩm Tú
	Nữ
	07/08/1995
	 
	 
	 

	56
	13050403
	Nguyễn  Thanh Tú
	Nữ
	27/07/1995
	013263498
	5755957
	26010000337226

	57
	13050404
	Phạm  Minh Tuấn
	Nam
	27/01/1995
	017338852
	5756855
	26010000338539

	58
	13050405
	Lê  Thanh Tuấn
	Nam
	24/12/1990
	112414161
	 
	 

	59
	13050406
	Nguyễn  Khánh Vân
	Nữ
	05/01/1995
	013165029
	5702712
	26010000315310

	60
	13050407
	Nguyễn  Khánh Vân
	Nữ
	05/01/1995
	 
	 
	 

	61
	 
	Nguyễn Thị Vân
	Nữ
	03/03/1995
	 
	 
	 



